
BÀI TẬP ÔN HÈ TOÁN 3:

DẠNG TOÁN RÚT VỀ ĐƠN VỊ

Bài 1: An và Bình có số que tính bằng nhau, An chia số que tính của mình thành 8 bó, mỗi bó 9 cây, Bình chia số que tính của mình thành 6 bó bằng nhau. Hỏi mỗi bó của Bình có bao nhiêu que tính?

Bài 2: Có 72 viên bi gồm bi xanh và bi đỏ được chia ra thành các hộp bằng nhau, sau khi chia được 4 hộp bi xanh và 5 hộp bi đỏ. Hỏi có bao nhiêu viên bi xanh? Bao nhiêu viên bi đỏ?

Bài 3: Một tổ công nhân bình thường mỗi ngày sản xuất được 72 sản phẩm, nhưng vào ngày cao điểm tổ được bổ sung 3 công nhân thì sản xuất được 99 sản phẩm. Hỏi bình thường tổ công nhân có bao nhiêu người?

Bài 4: Trong 30 phút Lan xếp được 6 bông hoa, còn Hồng xếp được 9 bông hoa lại mất 36 phút. Hỏi nếu Lan xếp 4 bông hoa và Hồng xếp 5 bông hoa thì ai xếp xong trước?

Bài 5: Có hai đoàn xe, đoàn xe thứ nhất chở nhiều hơn đoàn xe thứ hai 40 bao hàng hóa, đoàn xe thứ nhất có 9 chiếc xe, đoàn xe thứ hai có 4 chiếc xe. Hỏi mỗi đoàn xe chở bao nhiêu bao hàng hóa? (Biết mỗi xe có sức chở bằng nhau).

Bài 6: Một cửa hàng có 56kg đậu đựng đều trong 7 bao, ngày thứ nhất cửa hàng bán được 24kg, ngày thứ hai bán hết số đậu còn lại. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán nhiều hơn ngày thứ nhất bao nhiêu bao đậu?

Bài 7: Có một tổ lao động tham gia trồng rừng, cứ 6 người thì trồng được 30 cây, và nếu mỗi người trong tổ trồng thêm được 2 cây thì cả tổ trồng được 238 cây. Hỏi tổ lao động có bao nhiêu người? (Biết mỗi người trồng được số cây bằng nhau).

Bài 8: Một tổ công nhân dự định sản xuất xong 48 sản phẩm trong 4 ngày, nhưng có 2 công nhân bị bệnh nghỉ việc ngay lúc đầu nên 48 sản phẩm được làm xong trong 6 ngày. Hỏi có bao nhiêu công nhân trong tổ tham gia sản xuất?

Bài 9: Một hội trường trang bị các bộ bàn ghế cho đủ 128 người ngồi nhưng lại có 160 người đến dự nên mỗi bộ bàn ghế phải ngồi thêm 2 người. Hỏi hội trường có bao nhiêu bộ bàn ghế?

Bài 10: Cô giáo có 192 viên kẹo đựng đều trong các hộp, cô giáo lấy ra mỗi hộp 8 viên kẹo để chia cho các cháu thiếu nhi, sau khi chia xong cô giáo còn lại 128 viên kẹo. Hỏi trong mỗi hộp có bao nhiêu viên kẹo?

Bài 11: An có 56 viên kẹo chia hết cho Tùng và Lâm. Mỗi lần An chia cho Tùng 3 viên kẹo lại chia cho Lâm 4 viên kẹo. Hỏi Tùng và Lâm mỗi bạn có bao nhiêu viên kẹo?

Bài 12: Có hai thùng kẹo, thùng thứ nhất có 6 hộp kẹo, thùng thứ hai có 8 hộp kẹo, thùng kẹo thứ nhất ít hơn thùng kẹo thứ hai 28 viên kẹo, biết số kẹo trong mỗi hộp bằng nhau. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu hộp kẹo?

Bài 13: Trong vườn trồng 135 cây gồm xoài và nhãn, số cây xoài trồng thành 7 hàng, số cây nhãn ít hơn số cây xoài 5 hàng, mỗi hàng có số cây bằng nhau. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây?

Bài 14: Một cơ quan dự định thuê một số xe khách chở 192 công nhân viên đi du lịch. Đến lúc đi lại vắng hết 12 người nên mỗi xe chở bớt đi 3 người. Hỏi mỗi xe khách chở bao nhiêu người?

Bài 15: Hồng và Lan đi mua vở, hai bạn trả chung hết 36 nghìn đồng, biết Hồng mua 7 quyển vở và trả nhiều hơn Lan 6 nghìn đồng. Hỏi Lan mua bao nhiêu quyển vở?

Bài 16: Có 144 quyển sách được đặt ở hai kệ, nếu chia kệ thứ nhất thành 5 phần bằng nhau thì kệ thứ hai gồm 4 phần như thế. Hỏi mỗi kệ sách có bao nhiêu quyển?

Bài 17: Có ba tổ trồng rừng trồng được 216 cây bạch đàn, cứ tổ một trồng dược 1 cây thì tổ hai trồng được 2 cây, cứ tổ ba trồng được 6 cây thì tổ hai trồng được 2 cây. Hỏi mỗi tổ trồng được bao nhiêu cây?

Bài 18: Dũng mua 3 bút chì và 5 quyển vở hết 21 nghìn đồng. Hùng mua 5 quyển vở và 5 bút chì hết 25 nghìn đồng. Hỏi mỗi quyển vở giá bao nhiêu? Mỗi bút chì giá bao nhiêu?

Bài 19: Một cửa hàng có 5 thùng dầu như nhau đựng tất cả 175 lít và có 3 thùng nước mắm, một thùng nước mắm đựng nhiều hơn một thùng dầu 2 lít. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu lít nước mắm?

Bài 20: Có 8 bao đường và 6 bao gạo, một bao đường đựng ít hơn một bao gạo 4kg, 6 bao gạo đựng tất cả 192kg. Hỏi 8 bao đường đựng được bao nhiêu kilogam?

Bài 21: Hồng có một số bó que tính, các bó có số que tính bằng nhau. Hồng đếm 4 bó thì được 32 que tính. Hồng lấy mỗi bó ra 2 que để cho Lan thì tổng số que tính còn lại của Hồng là 66 que. Hỏi Hồng đã cho Lan bao nhiêu que tính?

Bài 22: Có 63 lít dầu dự định chứa trong 9 thùng nhưng sau đó người ta lại mua thêm 32 lít và mỗi thùng lại chứa ít hơn dự định 2 lít dầu. Hỏi có bao nhiêu thùng dầu?

Bài 23: Có 126kg đường dự định chia đều thành 9 bao, nhưng sau đó mỗi bao lại chứa ít hơn dự định 8kg. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao đường?

Bài 24: Một xe ba gác lúc đầu dự định chở 256kg bột mì được chia đều thành 8 bao. Nhưng sau đó mỗi bao được thêm vào 2kg bột mì và xe phải chở tất cả 9 bao. Hỏi xe ba gác chở bao nhiêu kilogam bột mì?

Bài 25: Đầu năm học, lớp 3A dự định có 40 học sinh nên trang bị 10 bộ bàn ghế cho các em ngồi, nhưng số học sinh lớp 3A lại ít hơn dự định nên mỗi bộ bàn ghế số học sinh ngồi kém hơn dự định 1 học sinh. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh?

Bài 26: Có 7 thùng dầu, mỗi thùng đựng 10 lít. Nếu lấy số lít dầu ở 7 thùng trên chia đều vào các thùng loại 5 lít thì được bao nhiêu thùng?

Bài 27: Có 144 viên kẹo đựng đều trong 9 hộp, người ta chia cho các em thiếu nhi mỗi em 4 viên kẹo thì hết 8 hộp. Hỏi có tất cả bao nhiêu em thiếu nhi được chia kẹo?

Bài 28: Hùng có 6 hộp bi, Hùng lấy ra mỗi hộp 10 viên bi để chia cho các bạn, số bi còn lại của Hùng bằng đúng số bi của 4 hộp nguyên. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi?

Bài 29: Người ta đếm trong 8 gói kẹo như nhau có tất cả 64 viên kẹo. Hỏi để chia cho 28 em thiếu nhi, mỗi em 6 viên kẹo thì cần bao nhiêu gói kẹo như vậy?

Bài 30: Mẹ chia cho Mai và Đào, mỗi lần mẹ chia cho Mai 3 viên kẹo lại chia cho Đào 5 viên kẹo. Sau khi chia Đào được nhiều hơn Mai 8 viên kẹo. Hỏi hai bạn được tất cả bao nhiêu viên kẹo?

Bài 31: Có 9 thùng dầu như nhau chứa 414 lít. Hỏi 6 thùng dầu như thế chứa bao nhiêu lít dầu?

Bài 32: Có 72kg gạo được đựng đều trong 8 bao. Hỏi 54kg gạo được đựng đều trong bao nhiêu bao như thế?

Bài 33: Có 7 hộp kẹo như nhau chứa tổng cộng 56 viên. Người ta lấy đi 16 viên kẹo. Hỏi còn lại bao nhiêu hộp kẹo nguyên?

Bài 34: Có 3 xe tải chở 213 bao bột mì đến một kho hàng, sau đó lại có thêm 2 xe tải chở bột mì vào kho. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao bột mì được chở đến kho? (Biết các xe tải có sức chở như nhau).

Bài 35: An có 5 hộp bi như nhau đựng tổng cộng 120 viên bi. An cho bạn 2 hộp bi. Hỏi An còn lại bao nhiêu viên bi?

Bài 36: Có 48 nghìn đồng mua được 6 quyển sách. Hỏi có thêm 16 nghìn đồng nữa thì mua tổng cộng được bao nhiêu quyển sách?

Bài 37: Dũng có 9 túi bi, Dũng cho bạn 18 viên bi thì Dũng còn lại 7 túi nguyên. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên bi?

Bài 38: Có 128 lít dầu được chia đều thành 4 thùng. Nếu thêm vào mỗi thùng 6 lít dầu thì 2 thùng có bao nhiêu lít dầu?

Bài 39: Hồng có 48 viên phấn đựng đều trong 6 hộp, Lan có 64 viên phấn đựng trong các hộp như Hồng. Hỏi Lan có nhiều hơn Hồng bao nhiêu hộp phấn?

Bài 40: Có 5 gói kẹo đựng được tổng cộng 30 viên kẹo. Hỏi để chia cho 48 em thiếu nhi, mỗi em 3 viên kẹo thì cần bao nhiêu gói kẹo?

HƯỚNG DẪN GIẢI

DẠNG TOÁN RÚT VỀ ĐƠN VỊ
Bài 1: An và Bình có số que tính bằng nhau, An chia số que tính của mình thành 8 bó, mỗi bó 9 cây, Bình chia số que tính của mình thành 6 bó bằng nhau. Hỏi mỗi bó của Bình có bao nhiêu que tính?

Hướng dẫn


Số que tính của mỗi bạn là: 9 x 8 = 72 (que tính)

Số que tính trong mỗi bó của Bình là: 72 : 6 = 12 (que tính)

Đáp số: 12 que tính.

Bài 2: Có 72 viên bi gồm bi xanh và bi đỏ được chia ra thành các hộp bằng nhau, sau khi chia được 4 hộp bi xanh và 5 hộp bi đỏ. Hỏi có bao nhiêu viên bi xanh? Bao nhiêu viên bi đỏ?

Hướng dẫn


Số hộp bi được chia ra là: 4 + 5 = 9 (hộp)

Số viên bi trong mỗi hộp là: 72 : 9 = 8 (bi)

Số bi xanh là: 8 x 4 = 32 (bi)

Số bi đỏ là: 8 x 5 = 40 (bi)

Đáp số: 32 bi xanh; 40 bi đỏ

Bài 3: Một tổ công nhân bình thường mỗi ngày sản xuất được 72 sản phẩm, nhưng vào ngày cao điểm tổ được bổ sung 3 công nhân thì sản xuất được 99 sản phẩm. Hỏi bình thường tổ công nhân có bao nhiêu người?

Hướng dẫn


Số sản phẩm do 3 công nhân sản xuất trong 1 ngày là: 

99 – 72 = 27 (sản phẩm)

Số sản phẩm do 1 công nhân sản xuất trong 1 ngày là:

27 : 3 = 9 (sản phẩm)

Bình thường số công nhân của tổ là:72 : 9 = 8 (người)

Đáp số: 8 người.

Bài 4: Trong 30 phút Lan xếp được 6 bông hoa, còn Hồng xếp được 9 bông hoa lại mất 36 phút. Hỏi nếu Lan xếp 4 bông hoa và Hồng xếp 5 bông hoa thì ai xếp xong trước?

Hướng dẫn


Số phút Lan xếp xong 1 bông hoa: 30 : 6 = 5 (phút)

Số phút Hồng xếp xong 1 bông hoa: 36 : 9 = 4 (phút)

Số phút Lan xếp xong 4 bông hoa: 5 x 4 = 20 (phút)

Số phút Hồng xếp xong 5 bông hoa: 5 x 4 = 20 (phút)

Vậy hai bạn làm xong cùng một lúc.

Bài 5: Có hai đoàn xe, đoàn xe thứ nhất chở nhiều hơn đoàn xe thứ hai 40 bao hàng hóa, đoàn xe thứ nhất có 9 chiếc xe, đoàn xe thứ hai có 4 chiếc xe. Hỏi mỗi đoàn xe chở bao nhiêu bao hàng hóa? (Biết mỗi xe có sức chở bằng nhau).

Hướng dẫn

Đoàn xe thứ nhất có nhiều hơn đoàn xe thứ hai:

9 – 4 = 5 (chiếc xe)

Số bao hàng hóa một xe chở là:

40 : 5 = 8 (bao)

Số bao hàng hóa đoàn xe thứ nhất chở:

8 x 9 = 72 (bao)

Số bao hàng hóa đoàn xe thứ hai chở là:

8 x 4 = 32 (bao)

                     Đáp số: Đoàn xe thứ nhất: 72 bao ; Đoàn xe thứ hai: 32 bao.

Bài 6: Một cửa hàng có 56kg đậu đựng đều trong 7 bao, ngày thứ nhất cửa hàng bán được 24kg, ngày thứ hai bán hết số đậu còn lại. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán nhiều hơn ngày thứ nhất bao nhiêu bao đậu?

Hướng dẫn

Số đậu trong một bao là:

56 : 7 = 8 (kg)

Số bao đậu bán ngày thứ nhất là:

24 : 8 = 3 (bao)

Số bao đậu bán ngày thứ hai là:

7 – 3 = 4 (bao)

Ngày thứ hai bán nhiều hơn ngày thứ nhất:

4 – 3 = 1 (bao)

Đáp số: 1 bao.

Bài 7: Có một tổ lao động tham gia trồng rừng, cứ 6 người thì trồng được 30 cây, và nếu mỗi người trong tổ trồng thêm được 2 cây thì cả tổ trồng được 238 cây. Hỏi tổ lao động có bao nhiêu người? (Biết mỗi người trồng được số cây bằng nhau).

Hướng dẫn

Số cây mỗi người trồng được là:

30 : 6 = 5 (cây)

Nếu mỗi người trồng thêm 2 cây thì mỗi ngưòỉ trồng được:

5 + 2 = 7 (cây)

Số người trong tổ là:

238 : 7 = 34 (người)

Đáp số: 34 người

Bài 8: Một tổ công nhân dự định sản xuất xong 48 sản phẩm trong 4 ngày, nhưng có 2 công nhân bị bệnh nghỉ việc ngay lúc đầu nên 48 sản phẩm được làm xong trong 6 ngày. Hỏi có bao nhiêu công nhân trong tổ tham gia sản xuất?

Hướng dẫn

Số sản phẩm dự định sản xuất trong 1 ngày:

48 : 4 – 12 (sản phẩm)

Vì có 2 công nhân nghỉ nên mỗi ngày chỉ sản xuất được:

48 : 6 = 8 (sản phẩm)

Vậy 2 công nhân mỗi ngày sản xuất được:

12 – 8 = 4 (sản phẩm)

Một công nhân mỗi ngày sản xuất được:

4 : 2 = 2 (sản phẩm)

Số công nhân tham gia sản xuất là:

8 : 2 = 4 (công nhân)

Đáp số: 4 công nhân.

Bài 9: Một hội trường trang bị các bộ bàn ghế cho đủ 128 người ngồi nhưng lại có 160 người đến dự nên mỗi bộ bàn ghế phải ngồi thêm 2 người. Hỏi hội trường có bao nhiêu bộ bàn ghế?

Hướng dẫn

160 người so với 128 người thì nhiều hơn:

160 – 128 = 32 (người)

Vì thêm 32 người nên mỗi bộ bàn ghế phải ngồi thêm 2 người

Vậy số bộ bàn ghế của hội trường là:

32 : 2 = 16 (bộ bàn ghế)

Đáp số: 16 bộ bàn ghế

Bài 10: Cô giáo có 192 viên kẹo đựng đều trong các hộp, cô giáo lấy ra mỗi hộp 8 viên kẹo để chia cho các cháu thiếu nhi, sau khi chia xong cô giáo còn lại 128 viên kẹo. Hỏi trong mỗi hộp có bao nhiêu viên kẹo?

Hướng dẫn

Số viên kẹo cô giáo chia cho các cháu thiếu nhi là: 192 – 128 = 64 (viên kẹo)

Mỗi hộp kẹo cô giáo lấy 8 viên kẹo, số kẹo lấy ra là 64 viên

Vậy số hộp kẹo của cô giáo là: 64 : 8 = 8 (hộp)

Số kẹo trong mỗi hộp là: 192 : 8 = 24 (viên kẹo)

Đáp số: 24 viên kẹo.

Bài 11: An có 56 viên kẹo chia hết cho Tùng và Lâm. Mỗi lần An chia cho Tùng 3 viên kẹo lại chia cho Lâm 4 viên kẹo. Hỏi Tùng và Lâm mỗi bạn có bao nhiêu viên kẹo?

Hướng dẫn


Mỗi lần chia, hai bạn Tùng và Lâm có tổng số kẹo là: 3 + 4 = 7 (viên kẹo) 

Số lần An chia kẹo cho Tùng và Lâm là: 56 : 7 = 8 (lần)

Số kẹo Tùng được chia là:   3 x 8 = 24 (viên kẹo)

Số kẹo Lâm được chia là:  4 x 8 = 32 (viên kẹo)

                    

 Đáp số: Tùng: 24 viên kẹo ; Lâm: 32 viên kẹo.

Bài 12: Có hai thùng kẹo, thùng thứ nhất có 6 hộp kẹo, thùng thứ hai có 8 hộp kẹo, thùng kẹo thứ nhất ít hơn thùng kẹo thứ hai 28 viên kẹo, biết số kẹo trong mỗi hộp bằng nhau. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu hộp kẹo?

Hướng dẫn


Số hộp kẹo thùng thứ nhất ít hơn thùng thứ hai là: 8 – 6 = 2 (hộp kẹo)

Sốviên kẹo trong mỗi hộp là:  28 : 2 = 14 (viên kẹo)

Số kẹo trong thùng thứ nhất là: 14 x 6 = 84 (viên kẹo)

Số kẹo trong thùng thứ hai là: 14 x 8 = 112 (viên kẹo)

Đáp số: Thùng thứ nhất: 84 viên kẹ0; Thùng thứ hai: 112 viên kẹo.

Bài 13: Trong vườn trồng 135 cây gồm xoài và nhãn, số cây xoài trồng thành 7 hàng, số cây nhãn ít hơn số cây xoài 5 hàng, mỗi hàng có số cây bằng nhau. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây?

Hướng dẫn


Số hàng trồng nhãn là: 6 – 5 = 2 (hàng)

Tổng số hàng xoài và hàng nhãn là: 7 + 2 = 9 (hàng)

Số cây trong mỗi hàng là: 135 : 9 = 15 (cây)

Số cây xoài là: 14 x 7 = 105 (cây)

Số cây nhãn là: 15 x 2 = 30 (cây)

                   Đáp số: 105 cây xoài ; 30 cây nhãn.

Bài 14: Một cơ quan dự định thuê một số xe khách chở 192 công nhân viên đi du lịch. Đến lúc đi lại vắng hết 12 người nên mỗi xe chở bớt đi 3 người. Hỏi mỗi xe khách chở bao nhiêu người?

Hướng dẫn


Số xe khách được thuê là: 12 : 3 = 4 (xe)

Số người đi tham quan là: 192 – 12 = 180 (người)

Số người mỗi xe khách chở là: 180 : 4 = 45 (người)

Đáp số: 45 người.

Bài 15: Hồng và Lan đi mua vở, hai bạn trả chung hết 36 nghìn đồng, biết Hồng mua 7 quyển vở và trả nhiều hơn Lan 6 nghìn đồng. Hỏi Lan mua bao nhiêu quyển vở?

Hướng dẫn
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Số tiền mua sách của Lan là:
         (36 – 6) : 2 = 15 (nghìn đồng)
Số tiền mua sách của Hồng là:
          15 + 6 = 21 (nghìn đồng)
Số tiền mua 1 quyển sách là:
          21 : 7 = 3 (nghìn đồng)
Số sách Lan mua là:
          15 : 3 = 5 (quyển)
                   Đáp số: 5 quyển sách
Bài 16: Có 144 quyển sách được đặt ở hai kệ, nếu chia kệ thứ nhất thành 5 phần bằng nhau thì kệ thứ hai gồm 4 phần như thế. Hỏi mỗi kệ sách có bao nhiêu quyển?

Hướng dẫn

Số phần bằng nhau của hai kệ sách:
         5 + 4 = 9 (phần)
Số sách của một phần là:
         144 : 9 = 16 (quyển)
Số sách của kệ thứ nhất là:
         16 x 5 = 80 (quyển)
Số sách của kệ thứ hai là:
         16 x 4 = 64 (quyển)
                     Đáp số: Kệ thứ nhất: 80 quyển ; Kệ thứ hai: 64 quyển.
Bài 17: Có ba tổ trồng rừng trồng được 216 cây bạch đàn, cứ tổ một trồng dược 1 cây thì tổ hai trồng được 2 cây, cứ tổ ba trồng được 6 cây thì tổ hai trồng được 2 cây. Hỏi mỗi tổ trồng được bao nhiêu cây?

Hướng dẫn
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Số cây của tổ một trồng là: 216 : 9 = 24 (cây)
Số cây của tổ hai trồng là  24 x 2 = 48 (cây)
Số cây của tổ ba trồng là: 24 x 6 = 144 (cây)
                    Đáp số: Tổ một: 24 cây ; Tổ hai: 48 cây ;Tổ ba: 144 cây.
Bài 18: Dũng mua 3 bút chì và 5 quyển vở hết 21 nghìn đồng. Hùng mua 5 quyển vở và 5 bút chì hết 25 nghìn đồng. Hỏi mỗi quyển vở giá bao nhiêu? Mỗi bút chì giá bao nhiêu?

Hướng dẫn

Hùng mua nhiều hơn Dũng: 5 – 3 = 2 (bút chì)
Giá tiền hai bút chì: 25 – 21 = 4 (nghìn đồng)
Giá tiền 1 bút chì: 4 : 2 = 2 (nghìn đồng)
Giá tiền 3 bút chì:   2 x 3 = 6 (nghìn đồng)
Giá tiền 5 quyển vở:  21 – 6 = 15 (nghìn đồng)
Giá tiền 1 quyển vở: 15 : 5 = 3 (nghìn đồng)
                      Đáp số: 1 bút chì: 2 nghìn đồng
                               1 quyển vở: 3 nghìn đồng.
Bài 19: Một cửa hàng có 5 thùng dầu như nhau đựng tất cả 175 lít và có 3 thùng nước mắm, một thùng nước mắm đựng nhiều hơn một thùng dầu 2 lít. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu lít nước mắm?

Hướng dẫn

Một thùng dầu đựng được là: 175 : 5 = 35 ( l )

Một thùng nước mắm đựng được là: 35 + 2 = 37 ( l )

Số lít nước mắm cửa hàng có là: 37 x 3 = 111 ( l )

Đáp số: 111 lít nước mắm.

Bài 20: Có 8 bao đường và 6 bao gạo, một bao đường đựng ít hơn một bao gạo 4kg, 6 bao gạo đựng tất cả 192kg. Hỏi 8 bao đường đựng được bao nhiêu kilogam?

Hướng dẫn

Một bao gạo đựng được là: 192 : 6 = 32 (kg)
Một bao đường đựng được là: 32 – 4 = 28 (kg)
8 bao gạo đựng được là:  28 x 8 = 224 (kg)
                          Đáp số: 224 kg.
Bài 21: Hồng có một số bó que tính, các bó có số que tính bằng nhau. Hồng đếm 4 bó thì được 32 que tính. Hồng lấy mỗi bó ra 2 que để cho Lan thì tổng số que tính còn lại của Hồng là 66 que. Hỏi Hồng đã cho Lan bao nhiêu que tính?

Hướng dẫn

Số que tính trong mỗi bó là: 32 : 4 = 8 (que tính)
Sau khi lấy ra mỗi bó 2 que tính, số que tính còn lại của mỗi bó là:
        8 – 2 = 6 (que tính)
Số bó que tính của Hồng:  66 : 6 = 11 (bó)
Số que tính của Hồng cho Lan là:   2 x 11 = 22 (que tính)
                     Đáp số: 22 que tính.
Bài 22: Có 63 lít dầu dự định chứa trong 9 thùng nhưng sau đó người ta lại mua thêm 32 lít và mỗi thùng lại chứa ít hơn dự định 2 lít dầu. Hỏi có bao nhiêu thùng dầu?

Hướng dẫn

Số dầu dự định chứa trong một thùng là:
         63 : 9 = 7 ( l )
Số dầu thực sự chứa trong một thùng là:
         7 – 2 = 5 ( l )
Số dầu có tất cả là:
         63 + 32 = 95 ( l )
Số thùng dầu có được là:
         95 : 5 = 19 (thùng)
                      Đáp số: 19 thùng dầu.
Bài 23: Có 126kg đường dự định chia đều thành 9 bao, nhưng sau đó mỗi bao lại chứa ít hơn dự định 8kg. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao đường?

Hướng dẫn


Số đường dự định chứa trong mỗi bao là: 126 : 9 = 14 (kg)

Nhưng thực sự mỗi bao chỉ chứa: 14 – 8 = 6 (kg)

Số bao đường là: 126 : 6 = 21 (bao)

Đáp số: 21 bao

Bài 24: Một xe ba gác lúc đầu dự định chở 256kg bột mì được chia đều thành 8 bao. Nhưng sau đó mỗi bao được thêm vào 2kg bột mì và xe phải chở tất cả 9 bao. Hỏi xe ba gác chở bao nhiêu kilogam bột mì?

Hướng dẫn


Dự định số bột mì trong mỗi bao là:256 : 8 = 32 (kg)

Nhưng thực sự mỗi bao chứa:32 + 2 = 34 (kg)

Số bột mì xe ba gác chở là:34 x 9 = 306 (kg)

Đáp số: 306 kg.

Bài 25: Đầu năm học, lớp 3A dự định có 40 học sinh nên trang bị 10 bộ bàn ghế cho các em ngồi, nhưng số học sinh lớp 3A lại ít hơn dự định nên mỗi bộ bàn ghế số học sinh ngồi kém hơn dự định 1 học sinh. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh?

Hướng dẫn

Dự định mỗi bộ bàn ghế có số học sinh ngồi là:
         40 : 10 = 4 (học sinh)
Thực sự mỗi bộ bàn ghế sô học sinh ngồi là:
          4 – 1 = 3 (học sinh)
Số học sinh lớp 3A là:
          3 x 10 = 30 (học sinh)
                             Đáp số: 30 học sinh.
Bài 26: Có 7 thùng dầu, mỗi thùng đựng 10 lít. Nếu lấy số lít dầu ở 7 thùng trên chia đều vào các thùng loại 5 lít thì được bao nhiêu thùng?

Hướng dẫn


Số lít dầu có là: 10 x 7 = 70 ( l )

Nếu chia dầu vào thùng 51 thì được số thùng là: 70 : 5 = 14 (thùng)

                     Đáp số: 14 thùng.

Bài 27: Có 144 viên kẹo đựng đều trong 9 hộp, người ta chia cho các em thiếu nhi mỗi em 4 viên kẹo thì hết 8 hộp. Hỏi có tất cả bao nhiêu em thiếu nhi được chia kẹo?

Hướng dẫn


Số viên kẹo trong mỗi hộp là: 144 : 9 = 16 (viên kẹo)

Số viên kẹo chia cho các em thiếu nhi là:16 x 8 = 128 (viên kẹo)

Số em thiếu nhi được chia kẹo là: 128 : 4 = 32 (em)

Đáp số: 32 em thiếu nhi.

Bài 28: Hùng có 6 hộp bi, Hùng lấy ra mỗi hộp 10 viên bi để chia cho các bạn, số bi còn lại của Hùng bằng đúng số bi của 4 hộp nguyên. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi?

Hướng dẫn

Số viên bi Hùng chia cho các bạn là:
         10 x 6 = 60 (viên bi)
60 viên bi được đựng trong số hộp là:
         6 – 4 = 2 (hộp)
Số viên bi trong mỗi hộp là:
         60 : 2 = 30 (viên bi)
Số viên bi Hùng có là:
         30 x 6 = 180 (viên bi)
                              Đáp số: 180 viên bi.
Bài 29: Người ta đếm trong 8 gói kẹo như nhau có tất cả 64 viên kẹo. Hỏi để chia cho 28 em thiếu nhi, mỗi em 6 viên kẹo thì cần bao nhiêu gói kẹo như vậy?

Hướng dẫn

Số viên kẹo trong mỗi gói là:
            64 : 8 = 8 (viên kẹo)
Số kẹo cần có để chia cho 28 em thiếu nhi là:
            6 x 28 = 168 (viên kẹo)
Số gói kẹo cần có là:
            168 : 8 = 21 (gói)
                            Đáp số: 21 gói
Bài 30: Mẹ chia cho Mai và Đào, mỗi lần mẹ chia cho Mai 3 viên kẹo lại chia cho Đào 5 viên kẹo. Sau khi chia Đào được nhiều hơn Mai 8 viên kẹo. Hỏi hai bạn được tất cả bao nhiêu viên kẹo?

Hướng dẫn

Mỗi lần chia số kẹo Đào được nhiều hơn Mai là:
              5 – 3 = 2 (viên kẹo)
Số lần mẹ chia kẹo là:
              8 : 2 = 4 (lần)
Mỗi lần chia số kẹo của hai bạn được là:
              3 + 5 = 8 (viên kẹo)
Số kẹo của hai bạn là:
              8 x 4 = 32 (viên kẹo)
                               Đáp số: 32 viên kẹo.
Bài 31: Có 9 thùng dầu như nhau chứa 414 lít. Hỏi 6 thùng dầu như thế chứa bao nhiêu lít dầu?

Hướng dẫn


Số lít dầu chứa trong một thùng là: 414 : 9 = 46 ( l )

Số lít dầu chứa trong 6 thùng là: 46 x 6 = 276 ( l )

Đáp số: 276 ( l )

Bài 32: Có 72kg gạo được đựng đều trong 8 bao. Hỏi 54kg gạo được đựng đều trong bao nhiêu bao như thế?

Hướng dẫn


Số gạo đựng trong một bao là: 72 : 8 = 9 (kg)

Số bao chứa 54 kg gạo là: 54 : 9 = 6 (bao)

Đáp số: 6 bao

Bài 33: Có 7 hộp kẹo như nhau chứa tổng cộng 56 viên. Người ta lấy đi 16 viên kẹo. Hỏi còn lại bao nhiêu hộp kẹo nguyên?

Hướng dẫn


Số viên kẹo trong mỗi hộp là: 56 : 7 = 8 (viên kẹo)

Số hộp kẹo lấy đi là: 16 : 8 = 2 (hộp)

Số hộp kẹo còn lại là: 7 – 2 = 5 (hộp)

Đáp số: 5 hộp

Bài 34: Có 3 xe tải chở 213 bao bột mì đến một kho hàng, sau đó lại có thêm 2 xe tải chở bột mì vào kho. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao bột mì được chở đến kho? (Biết các xe tải có sức chở như nhau).

Hướng dẫn


Số bao bột mì một xe tải chở là:213 : 3 = 71 (bao)

Số bao bột mì 2 xe tải chở là:71 x 2 = 142 (bao)

Số bao bột mì được chở đến kho là:213 + 142 = 355 (bao)

Đáp án: 355 bao.
Bài 35: An có 5 hộp bi như nhau đựng tổng cộng 120 viên bi. An cho bạn 2 hộp bi. Hỏi An còn lại bao nhiêu viên bi?

Hướng dẫn


Số viên bi có trong một hộp là: 120 : 5 = 24 (viên bi)

Số viên bi An cho bạn là: 24 x 2 = 48 (viên bi)

Số bi An còn lại là: 120 – 48 = 72 (viên bi)

Đáp số: 72 viên bi

Bài 36: Có 48 nghìn đồng mua được 6 quyển sách. Hỏi có thêm 16 nghìn đồng nữa thì mua tổng cộng được bao nhiêu quyển sách?

Hướng dẫn


Số tiền mua một quyển sách là: 48 : 6 = 8 (nghìn đồng)

16 nghìn đồng thì mua được số sách là: 16 : 8 = 2 (quyển sách)

Số sách mua tổng cộng là: 6 + 2 = 8 (quyển sách)

Đáp số: 8 quyển sách

Bài 37: Dũng có 9 túi bi, Dũng cho bạn 18 viên bi thì Dũng còn lại 7 túi nguyên. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên bi?

Hướng dẫn


Số túi bi Dũng cho bạn là: 9 – 7 = 2 (túi)

Số viên bi trong một túi là: 18 : 2 = 9 (viên bi)

Số viên bi Dũng có là: 9 x 9 = 81 (viên bi)

Đáp số: 81 viên bi
Bài 38: Có 128 lít dầu được chia đều thành 4 thùng. Nếu thêm vào mỗi thùng 6 lít dầu thì 2 thùng có bao nhiêu lít dầu?

Hướng dẫn


Số lít dầu trong mỗi thùng là: 128 : 4 = 32 (lít dầu)

Nếu thêm 6 lít dầu vào mỗi thùng, thì mỗi thùng có: 32 + 6 = 38 (lít dầu)

Khi đó số lít dầu có trong 2 thùng là: 38 x 2 = 76 (lít dầu)

Đáp số: 76 lít dầu.
Bài 39: Hồng có 48 viên phấn đựng đều trong 6 hộp, Lan có 64 viên phấn đựng trong các hộp như Hồng. Hỏi Lan có nhiều hơn Hồng bao nhiêu hộp phấn?

Hướng dẫn


Số viên phấn trong một hộp là: 48 : 6 = 8 (viên phấn)

Số hộp phấn của Lan là: 64 : 8 = 8 (hộp phấn)

Số hộp phấn Lan có nhiều hơn Hồng là: 8 – 6 = 2 (hộp phấn)

Đáp số: 2 hộp phấn

Bài 40: Có 5 gói kẹo đựng được tổng cộng 30 viên kẹo. Hỏi để chia cho 48 em thiếu nhi, mỗi em 3 viên kẹo thì cần bao nhiêu gói kẹo?

Hướng dẫn


Số viên kẹo trong một gói là: 30 : 5 = 6 (viên kẹo)

Số viên kẹo để chia cho 48 em thiếu nhi là: 3 x 48 = 144 (viên kẹo)

Số gói kẹo để chia cho 48 em thiếu nhi là: 144 : 6 = 24 (gói kẹo)

Đáp số: 24 gói kẹo


